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Câu 1 (2 điểm): 

a. Nấm gây bệnh tiết ra độc tố làm ức chế hoạt động của bơm proton trên màng của TV. Việc này có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sinh lý của TV?

b. Các câu sau sai hay đúng? Giải thích?

- Na+ là nguyên tố thiết yếu đối với thực vật C4 và CAM

- Để giảm độ kiềm của đất người ta thường bón vôi.

- Khi thiếu nguyên tố Bo thì lá bị vàng.

- Vi khuẩn nitrat hóa có nhiều trong đất làm cho đất nghèo N.

- Một số loài thực vật có khả năng chống chịu độc tính của Al

Câu 2 (2 điểm):
a. Một thí nghiệm với lục lạp tách riêng được thực hiện như sau: Đầu tiên, lục lạp được ngâm trong dung dịch acid có pH=4 cho đến khi xoang thylakoid đạt pH=4, lục lạp được chuyển sang một dung dịch kiềm có pH=8. Đưa lục lạp vào trong tối. Lúc này lục lạp có tạo ATP không? Nếu có thì phân tử ATP được hình thành bên trong hay bên ngoài màng tilacoit? Giải thích?
b. RubisCo là gì? Trong điều kiện đầy đủ CO2 hoặc thiếu (nghèo) CO2 thì hoạt động của RubisCo như thế nào?

Câu 3 (2 điểm):  

a. Dựa vào đặc điểm hô hấp của thực vật, hãy nêu cơ sở khoa học của các phương pháp bảo quản nông sản: bảo quản lạnh, bảo quản khô và bảo quản ở môi trường khí biến đổi.

b. Tại sao không thể đưa ra một con số chính xác về số lượng ATP tạo thành trong quá trình hô hấp hiếu khí?
Câu 4 (2 điểm):  Một trong những đáp ứng gây ra bởi ethylene ở thực vật là làm chậm sự kéo dài thân. Người ta phát hiện 3 thể đột biến chỉ lien quan đến tín hiệu ethylene ở cây Arabidopsis thaliana như sau:

· Thể ein: cây có kiểu hình cao hơn cây bình thường (không bị đột biến) khi xử lí bằng ethylene.

· Thể eto: Cây có kiểu hình lùn, khi xử lý bằng chất ức chế tổng hợp ethylene cây có kiểu hình cao bình thường trở lại

· Thể ctr: cây có kiểu hình lùn, khi xử lý bằng chất ức chế tổng hợp ethylene cây vẫn có kiểu hình lùn.

Nếu 1 cây có đột biến kép ctr và ein, kiểu hình của nó sẽ như thế nào?

Câu 5 (2 điểm):  Khử úa là gì? Cơ chế của sự khử úa? Thuốc điều trị rối loạn chức năng tình dục Viagra, ức chế enzyme phân giải cGMP . Nếu tế bào lá cà chua có enzyme tương tự, việc áp dụng Viagra có dẫn đến đáp ứng khử úa vàng bình thường của lá cà chua của thể đột biến aurea không?

Câu 6 (2 điểm):
a. Dựa vào hiểu biết về cơ chế điều hòa hô hấp, hãy trả lời câu hỏi sau:

- Một người có sức khỏe bình thường, sau khi chủ động thở nhanh và sâu một thời gian thì người này lặn được lâu hơn, tại sao?

b. Năm 1980 Frederie đã làm thí nghiệm “tuần hoàn chéo” ở chó như sau: Ông đã dùng ống nối chéo động mạch cổ của chó A và B với nhau sau cho máu từ chó A chảy lên nuôi não của con chó B và máu của con chó B chảy lên nuôi não của con chó A. Sau đó ông thắt dần ống khí quản của chó A (gây nghẹt thở chó A).

- Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra sau đó (lien quan đến hô hấp).

- Thí nghiệm trên đã chứng minh được điều gì?

- Để khẳng định kết luận trên, có thể làm thêm thao tác thí nghiệm nào ở chính chú chó nói trên? (cho rằng mọi dụng cụ, hóa chất đầy đủ)

Câu 7 (2 điểm):
a. Nitroglycerin (thành phần chính của thuốc nổ) đôi khi được kê đơn cho bệnh nhân tim. Trong cơ thể nitroglycerin được chuyển thành nitric oxide. Tại sao nitroglycerin lại có thể làm giảm đau ngực ở các bệnh nhân này?

b. Một người bị tai nạn giao thông mất đi 20% lượng máu dẫn đến huyết áp giảm. Hãy cho biết cơ chế sinh lí chủ yếu làm tăng huyết áp?

Câu 8 (2 điểm):
a. Lạc đà sống ở sa mạc, nơi nguồn nước vô cùng khan hiếm nhưng nhu cầu uống nước của chúng không cao. Vì sao?

b. Một người đàn ông bị bệnh cao huyết áp do nồng độ aldosterol cao. Huyết áp của ông ta là 164/102. Nồng độ aldosterol cao trong máu còn gây ra những thay đổi nào đối với pH máu, nồng độ K+ trong máu, thể tích dịch ngoại bào và tiết renin? Tại sao?

Câu 9 (2 điểm):
a. Người ta tiến hành nghiên cứu tác dụng của 3 loại thuốc A, B, C đến quá trình truyên tin qua synap thần kinh – cơ xương ở chuột. Kết quả thí nghiệm cho thấy: sử dụng thuốc A thì gây tăng giải phóng chất dẫn truyền thần kinh; thuốc B thì gây ức chế hoạt động của enzyme acetylcholinesterase và thuốc C thì gây đóng kênh Calci ở synap. Hãy cho biết các thuốc này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của cơ xương? Giải thích?

b. Loài chim cánh cụt có kiểu phân bố các cá thể một cách tương đối đồng đều trong vùng phân bố. Hãy cho biết loài này có tập tính gì và tập tính đó đem lại lợi ích gì cho loài?

Câu 10 (2 điểm):
a. Một nam thiếu niên tổn thương một phần thùy trước tuyến yên. Mặc dù FSH không được sản xuất tiếp nhưng nồng độ LH vẫn ở mức bình thường. Ở tuổi trưởng thành sinh dục, thiếu niên này có các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp (mọc ria mép, giọng nói trầm…) không? Giải thích?

b. Vì sao nồng độ progesterol trong máu thay đổi ở chu kì kinh nguyệt của phụ nữ? Sự tăng và giảm nồng độ progesterol có tác dụng như thế nào tới niêm mạc tử cung?

--------------------------Hết--------------------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	
	Điểm

	1
	
	

	A
	Nấm gây bệnh tiết ra độc tố làm ức chế hoạt động của bơm proton trên màng của TV. Việc này có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sinh lý của TV?
	

	
	- Cơ chế mở khí khổng dưới tác động của ánh sáng xanh.

- Cơ chế vận chuyển sucrose vào phloem.

- Cơ chế đồng chuyển vận chuyển NO3 vào TB.

- Sự kéo dài TB ở vùng kéo dài dưới tác động của AIA
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	B
	Các câu sau sai hay đúng? Giải thích?

- Na+ là nguyên tố thiết yếu đối với thực vật C4 và CAM

Đ vì Na có vai trò quan trọng trong việc tái sinh PEP đối với thực vật C4 và CAM.

- Để giảm độ kiềm của đất người ta thường bón vôi.

S để giảm độ kiềm bón sunfate (vôi thạch cao)

- Khi thiếu nguyên tố Bo thì lá bị vàng.

Đ vì Bo là cofactor trong tổng hợp Chlorophyll

- Vi khuẩn nitrat hóa là VK kị khí và làm cho đất nghèo N.

S VK nitrat hóa là VK hiểu khí, chuyển NH4+ thành NO3-, không làm thất thoát N của đất.

- Một số loài thực vật có khả năng chống chịu độc tính của Al

Đ vì chúng tiết ra các acid hữu cơ và các acid này lien kết với Al tự do trong đất.
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	a.
	Một thí nghiệm với lục lạp tách riêng được thực hiện như sau: Đầu tiên, lục lạp được ngâm trong dung dịch acid có pH=4 cho đến khi xoang thylakoid đạt pH=4, lục lạp được chuyển sang một dung dịch kiềm có pH=8. Đưa lục lạp vào trong tối. Lúc này lục lạp có tạo ATP không? Nếu có thì phân tử ATP được hình thành bên trong hay bên ngoài màng tilacoit? Giải thích?

- Lục lạp có tạo ATP và tổng hợp ở ngoài màng thylakoid. 

- Do xoang thylakoid có pH = 4; chất nền pH = 8 (nồng độ H+ ở xoang thylakoid cao hơn chất nền) → H+ khuếch tán từ xoang ra chất nền qua ATP synthase → Tổng hợp ATP ở chất nền stroma.
	0.25
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	b.
	RubisCo là gì? Trong điều kiện đầy đủ CO2 hoặc thiếu (nghèo) CO2 thì hoạt động của RubisCo như thế nào?

- RubisCo hay còn gọi là enzyme Ribulose 1.5 bisphosphate cacboxylase/oxygenase, xúc tác cho phản ứng chuyển hóa Ribulose 1.5 bisphosphate (RuDP) thành sản phẩm quan trọng.

- RubisCo có 2 đặc tính cacboxylase và oxygenase, tùy vào từng trường hợp mà đặc tính nào sẽ được biểu hiện:

+ Trong môi trường đầy đủ CO2, RubisCo xúc tác cho phản ứng cố định CO2 trong chu trình Calvin:

RuDP + CO2 → 2   3-phosphoglycerate (C3)

3PG hay APG sẽ tiếp tục bị biến đổi để tạo nên phân tử đường nhờ sự có mặt của ATP và NADPH.

+ Trong môi trường nghèo CO2 (do khí khổng đóng lại khi ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao) thì RubisCo xúc tác cho phản ứng:

RuDP + O2 → C3(3PG) + C2 (2 phosphoglycolate)

2phosphoglycolate được chuyển thành glycolate và sau đó được vận chuyển tới được biến đổi tiếp ở perosixome và ty thể để tạo thành 1 số acid amin

Quá trình này được gọi là hô hấp sáng, làm tiêu hao 50% sản phẩm của quang hợp. Và nó chỉ xảy ra ở thực vật C3.
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	3
	
	

	A
	Dựa vào đặc điểm hô hấp của thực vật, hãy nêu cơ sở khoa học của các phương pháp bảo quản nông sản: bảo quản lạnh, bảo quản khô và bảo quản ở môi trường khí biến đổi?

- Mục đích bảo quản nông sản: giữ nông sản ít thay đổi về số lượng và chất lượng

→ Do đó, cần phải khống chế quá trình hô hấp của nông sản ở mức tối thiểu.

- Trong điều kiện nhiệt độ thấp (bảo quản lạnh) hô hấp giảm do hoạt động của enzyme giảm khi ở nhiệt độ thấp.

- Điều kiện khô (bảo quản khô) ức chế quá trình hô hấp và sự nảy mầm của củ, hạt → Bảo quản lâu hơn.

- Môi trường khí biến đổi: với nồng độ CO2 cao; O2 thấp sẽ ức chế quá trình hô hấp của nông sản; quá trình hô hấp chỉ diễn ra ở mức tối thiểu.
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	b.
	Tại sao không thể đưa ra một con số chính xác về số lượng ATP tạo thành trong quá trình hô hấp hiếu khí?

Không thể đưa ra một con số chính xác về số lượng ATP thu được sau quá trình hô hấp hiếu khí bởi các lý do sau:

+ Trong quá trình hô hấp hiếu khí, các sản phẩm trung gian tạo ra trong quá trình đường phân, oxy hóa pyruvate, chu trình Crebs không nhất thiết phải đi hết tất cả con đường hô hấp hiếu khí, nó có thể rẽ nhánh sang một quá trình chuyển hóa khác, do vậy không thể tính được số ATP tuyệt đối tạo ra từ một phân tử glucose hô hấp
+ Quá trình phosphoryl hóa ADP để tạo thành ATP không liên kết trực tiếp với các phản ứng sinh hóa có trong quá trình phân giải đường, do vậy có một hệ số sai lệch nhất định giữa năng lượng giải phóng và số lượng ATP tạo ra, đồng thời số proton tạo ra bởi thủy phân NADH và FADH2 cũng không là một số nguyên

+ Phụ thuộc vào con thoi vận chuyển NADH được tạo ra trong tế bào chất ở đường phân vào trong ty thể. Tùy theo con thoi được sử dụng mà 1NADH tế bào chất chuyển thành 1NADH ty thể hoặc 1FADH2 ty thể, nên không thể biết chính xác số phân tử lực khử đi vào ty thể
+ Lực vận động proton tạo ra trên chuỗi chuyền e không được sử dụng hoàn toàn để tổng hợp ATP mà còn được sử dụng để sinh công khác
	0.25
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0.25

	4
	Một trong những đáp ứng gây ra bởi ethylene ở thực vật là làm chậm sự kéo dài thân. Người ta phát hiện 3 thể đột biến chỉ lien quan đến tín hiệu ethylene ở cây Arabidopsis thaliana như sau:

· Thể ein: cây có kiểu hình cao hơn cây bình thường (không bị đột biến) khi xử lí bằng ethylene.

· Thể eto: Cây có kiểu hình lùn, khi xử lý bằng chất ức chế tổng hợp ethylene cây có kiểu hình cao bình thường trở lại

· Thể ctr: cây có kiểu hình lùn, khi xử lý bằng chất ức chế tổng hợp ethylene cây vẫn có kiểu hình lùn.

Nếu 1 cây có đột biến kép ctr và ein, kiểu hình của nó sẽ như thế nào?
	

	
	· Thể ein: là thể đột biến không có thụ thể tiếp nhận ethylene do đó mà không có đáp ứng 3 bước khi xử lý bằng ethylene.

· Thể eto: là thể đột biến ở bộ phận điều hòa quá trình tổng hợp ethylene → Ethylene được tạo ra nhiều quá mức cần thiết → Cây vẫn có đáp ứng 3 bước ngay cả khi không có chướng ngại → Cây bị lùn → Phun chất ức chế tổng hợp ethylene sẽ khôi phục kiểu hình hoang dại ban đầu của cây.

· Thể ctr: là thể đột biến mà sự dẫn truyền tín hiệu ethylene luôn ở trạng thái hoạt động, thậm chí ngay cả khi không có ethylene → Luôn có đáp ứng 3 bước và không bị tác động bởi chất ức chế tổng hợp ethylene.  
Bình thường, protein kinase ức chế đáp ứng 3 bước nhưng khi ethylene lien kết với thụ thể của nó sẽ làm protein kinase mất hoạt tính và sự ức chế không còn → Các protein cần cho đáp ứng 3 bước sẽ được tổng hợp.

Thể ctr là thể đột biến tạo ra các kinase mất hoạt tính → Do vậy, nếu 1 cây mang cả đột biến ein (không có thụ thể tiếp nhận ethylene) lẫn đột biến ctr thì kiểu hình của cây là lùn vì protein kinase bị đã bị mất hoạt tính nên cây vẫn sẽ trải qua đáp ứng 3 bước dù có ethylene hay không hoặc có thụ thể hay không.
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	5
	Khử úa là gì? Cơ chế của sự khử úa? Thuốc điều trị rối loạn chức năng tình dục Viagra, ức chế enzyme phân giải cGMP . Nếu tế bào lá cà chua có enzyme tương tự, việc áp dụng Viagra có dẫn đến đáp ứng khử úa vàng bình thường của lá cà chua của thể đột biến aurea không?
	

	
	- Khử úa là hiện tượng khi chồi vươn ra ánh sáng mặt trời sẽ trải qua các biên đổi sâu sắc làm thân dài ra khá chậm, lá mở rộng, rễ kéo dài và chồi tạo chlorophyll (khác hoàn toàn so với khi chồi còn nằm dưới lớp đất)

- Cơ chế:

+ Sự khử úa có sự tham gia của 1 loại phytohormone (Cryptochrome) – quang thụ thể ánh sáng xanh.

+ Khi ánh sáng tác động vào phytochrome khởi động 2 con đường tín hiệu:

· Chuyển GTP thành cGMP → hoạt hóa enzyme kinase 1 → hoạt hóa yếu tố phiên mã 1 → mở gen a → tổng hợp protein a tham gia đáp ứng khử úa

· Mở kênh Ca2+ → Nồng độ Ca2+ trong tế bào chất tăng → hoạt hóa enzyme kinase 2 → hoạt hóa yếu tố phiên mã 2 → mở gen b → tổng hợp protein b tham gia đáp ứng khử úa.

· Kết quả: cây có kiểu hình giống cây điển hình.

- Sử dụng Viagra:

+ Thể đột biến aurea là cơ thể không có đáp ứng với sự khử úa.

+ Nếu lá cây cà chua có enzyme tương tự Viagra có tác dụng ức chế enzyme phân giải cGMP thì cây cà chua vẫn không có đáp ứng đối với sự khử úa vì để sự khử úa xảy ra thì phytochrome ngoài việc khởi động con đường cGMP nó còn phải khởi động con đường tín hiệu là Calci. 

+ Tuy nhiên với sự khởi động con đường cGMP có thể có sự khử úa một phần.
	0.25
0.25
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	A
	Dựa vào hiểu biết về cơ chế điều hòa hô hấp, hãy trả lời câu hỏi sau:

- Một người có sức khỏe bình thường, sau khi chủ động thở nhanh và sâu một thời gian thì người này lặn được lâu hơn, tại sao?

- Người này lặn được lâu hơn sau khi thở nhanh và sâu thì có thể gây nguy hiểm gì đối với cơ thể không?

- Chủ động thở nhanh và sâu làm giảm hàm lượng CO2 trong máu do đó mà làm chậm thời gian tác động của CO2 lên trung khu hô hấp kích thích quá trình thở ra.

- Sau khi thở nhanh và sâu thì hàm lượng O2 trong máu không hề tăng lên.

+ Khi lặn hàm lượng O2 giảm dần cho đến lúc không đáp ứng đủ O2 cho cơ thể; trong khi đó nồng độ CO2 chưa tăng đủ để kích thích lên trung khu hô hấp buộc người lặn phải nổi lên mặt nước để hít thở.

+ Không đáp ứng đủ O2 cho não làm não bộ hoạt động kém và có thể gây ngất khi đang lặn.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	b
	Năm 1980 Frederie đã làm thí nghiệm “tuần hoàn chéo” ở chó như sau: Ông đã dùng ống nối chéo động mạch cổ của chó A và B với nhau sau cho máu từ chó A chảy lên nuôi não của con chó B và máu của con chó B chảy lên nuôi não của con chó A. Sau đó ông thắt dần ống khí quản của chó A (gây nghẹt thở chó A).

- Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra sau đó (lien quan đến hô hấp).

- Thí nghiệm trên đã chứng minh được điều gì?

- Để khẳng định kết luận trên, có thể làm thêm thao tác thí nghiệm nào ở chính chú chó nói trên? (cho rằng mọi dụng cụ, hóa chất đầy đủ)

- Hiện tượng xảy ra: Nhịp hô hấp của chú chó B tăng lên.

- Thí nghiệm trên chứng minh được:

+ Ảnh hưởng của nồng độ CO2 và O2 lên nhịp hô hấp của động vật.

+ thụ quan động mạch cảnh và trung khu hô hấp rất mẫn cảm với sự tăng nồng độ CO2 và giảm nồng độ O2 trong máu. Trong đó, sự tăng CO2 làm tăng nhịp hô hấp.

- Thí nghiệm bổ sung:

+ Tiêm dung dịch NaHCO3 vào máu của chú chó B sẽ làm tăng nhịp hô hấp của chú chó A.

+ NaHCO3 → Na+ + HCO3-
   HCO3- → H+ + CO2
	0.25

0.5
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	a
	Nitroglycerin (thành phần chính của thuốc nổ) đôi khi được kê đơn cho bệnh nhân tim. Tron cơ thể nitroglycerin được chuyển thành nitric oxide. Tại sao nitroglycerin lại có thể làm giảm đau ngực ở các bệnh nhân này?

- Đau ngực là do máu cung cấp cho tim không đủ có thể là do hẹp động mạch vành hoặc do nguyên nhân nào đó.

- Nitroglycerin khi vào cơ thể bị chuyển thành NO. NO có tác dụng gây giãn mạch, do đó làm tăng dòng máu tới tim cung cấp oxi và chất dinh dưỡng → Giảm đau.
	0.25

0.25

	b
	Một người bị tai nạn giao thông mất đi 20% lượng máu dẫn đến huyết áp giảm. Hãy cho biết cơ chế sinh lí chủ yếu làm tăng huyết áp?
- Huyết áp giảm, tác động lên thụ thể áp lực ở mạch máu → Truyền về trung khu điều hòa tim mạch ở hành não → tăng cường hoạt động thần kinh giao cảm.

+ Tăng nhịp tim, co mạch máu ngoại vi, co mạch dồn máu từ các nơi dự trữ máu (gan, lách, mạch máu dưới da) về.

+ Co mạch máu đến thận → Làm giảm dịch lọc ở cầu thận

- Huyết áp giảm, tác động lên bộ máy cận quản cầu → Renin được tiết ra, chuyển angiotensinogen thành angiotensin II, có tác dụng:

+ Tăng tiết Aldosteron, kích thích thận tái hấp thu Na+ → nước được kéo vào theo cơ chế thẩm thấu.

+ Co mạch máu đến thận → Giảm lượng máu đến thận → dịch lọc giảm.

+ Tăng cảm giác khát → Uống nước

+ Tăng tiết ADH → tăng tái hấp thu nước ở ống góp

- Phản ứng đông máu để chống lại sự mất máu quá nhiều.
	0.25
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	a
	Lạc đà sống ở sa mạc, nơi nguồn nước vô cùng khan hiếm nhưng nhu cầu uống nước của chúng không cao. Vì sao?

- Lạc đà có đặc điểm thích nghi với môi trường ít nước:

- Chúng ăn thức ăn khô.

- 1 lần uống nước thì uống được tới 33% trọng lượng cơ thể và nước được hấp thu 1 cách từ từ để tránh hiện tượng hòa loãng máu.

- Quai Henle và ống góp rất dài giúp cho quá trình tái hấp thu nước được triệt để và hiệu quả.

- Bướu dự trữ mỡ, khi cần chúng có thể phân giải mỡ vừa để thu năng lượng, quan trọng là tạo ra lượng lớn nước hô hấp cung cấp cho cơ thể.

- Lạc đà là ĐV nhai lại nên các chất thải nitrogen ở dạng urea được bài tiết vào ống tiêu hóa, cung cấp cho hoạt động của VSV. Do đó, nó không cần tiêu tốn nước cho quá trình bài tiết urea.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	Một người đàn ông bị bệnh cao huyết áp do nồng độ aldosterol cao. Huyết áp của ông ta là 164/102. Nồng độ aldosterol cao trong máu còn gây ra những thay đổi nào đối với pH máu, nồng độ K+ trong máu, thể tích dịch ngoại bào và tiết renin? Tại sao?

- Những thay đổi do nồng độ aldosterol cao: pH máu tăng, nồng độ K+ giảm, thể tích dịch ngoại bào tăng và không tiết renin.

- Aldosterol kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+, tăng thải K+ và H+ vào nước tiểu → pH máu tăng và nồng độ K+ trong máu giảm 

- Aldosterol kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ → Nước được kéo vào theo cơ chế thẩm thấu → huyết áp tăng → thể tích dịch ngoại bào tăng.

- Huyết áp tăng không gây tiết renin
	0.25
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	a
	Người ta tiến hành nghiên cứu tác dụng của 3 loại thuốc A, B, C đến quá trình truyên tin qua synap thần kinh – cơ xương ở chuột. Kết quả thí nghiệm cho thấy: sử dụng thuốc A thì gây tăng giải phóng chất dẫn truyền thần kinh; thuốc B thì gây ức chế hoạt động của enzyme acetylcholinesterase và thuốc C thì gây đóng kênh Calci ở synap. Hãy cho biết các thuốc này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của cơ xương? Giải thích?

- Thuốc A: tăng giải phóng chất trung gian hóa học ban đầu do lượng chất TGHH được giải phóng nhiều nên sẽ làm cơ co mạnh, lien tục nhưng sau do chất TGHH được giải phóng nhiều → quá trình tái tổng hợp diễn ra không kịp → Hết chất TGHH → Cơ ngừng co 1 thời gian.

- Thuốc B: ức chế hoạt động enzyme acetylcholinesterase → Acetylcholin không bị phân giải, vẫn bám vào thụ thể ở màng sau synap, lien tục kích thích vào màng sau → Cơ co lien tục → Sau 1 thời gian dẫn tới liệt cơ.

- Thuốc C: gây đóng kênh Calci → Khi XTK đi đến Calci không đi vào chùy synap → Chất TGHH không được giải phóng → Không gây hiện tượng co cơ dù có bị kích thích.
	

	b
	Loài chim cánh cụt có kiểu phân bố các cá thể một cách tương đối đồng đều trong vùng phân bố. Hãy cho biết loài này có tập tính gì và tập tính đó đem lại lợi ích gì cho loài?

- Những loài có sự phân bố cá thể một cách tương đối đồng đều thường có tập tính lãnh thổ cao. Mỗi con vật thường có tập tính chiếm một vùng lãnh thổ nhất định và bảo vệ chủ quyền của mình bằng cách đánh dấu lãnh thổ, đe dọa hoặc đánh đuổi những kẻ đến xâm phạm.

- Tập tính lãnh thổi giúp duy trì kích thước quần thể phù hợp với nguồn sống của môi trường. Khi số lượng cá thể của quần thể tăng lên quá mức thì một số con sẽ không có nơi ở, thức ăn và nơi sinh sản buộc phải tìm nơi ở mới hoặc bị giết. Vì vậy, số lượng cá thể của quần thể luôn được kiểm soát.
	0.5
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	a
	Một nam thiếu niên tổn thương một phần thùy trước tuyến yên. Mặc dù FSH không được sản xuất tiếp nhưng nồng độ LH vẫn ở mức bình thường. Ở tuổi trưởng thành sinh dục, thiếu niên này có các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp (mọc ria mép, giọng nói trầm…) không? Giải thích?

- Ở tuổi trưởng thành sinh dục, thiếu niên này có đặc điểm sinh dục thứ phát.

- Do hormone LH kích thích TB kẽ Leydig tiết testosterol – hormone có vai trò quan trọng trong việc phát triển các đặc điểm sinh dục phụ thứ phát. 

- Tổn thương tuyến yên chỉ ảnh hưởng tới việc tiết FSH mà không ảnh hưởng gì tới nồng độ LH trong cơ thể nên thiếu niên này vẫn có các đặc điểm sinh dục thứ phát.
	0.25

0.5

0.25

	B
	Vì sao nồng độ progesterol trong máu thay đổi ở chu kì kinh nguyệt của phụ nữ? Sự tăng và giảm nồng độ progesterol có tác dụng như thế nào tới niêm mạc tử cung?

- Thể vàng hình thành và phát triển ở giữa chu kì kinh nguyệt, tiết ra progesterol và estrogen làm cho nồng độ progesterol trong máu tăng lên.

- Thể vàng thoái hóa thì nồng độ progesterol trong máu cũng giảm xuống.

- Nồng đọ progesterol tăng lên làm niêm mạc tử cung dày lên chuẩn bị đón hợp tử vào làm tổ; đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH. Nang trứng không chin và rụng.

- Nồng độ progesterol giảm gây bong niêm mạc tử cung và xuất hiện kinh nguyệt; đồng thời giảm ức chế tuyến yên → FSH và LH tiết ra, trứng chin và rụng..
	0.25

0.25

0.25

0.25
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